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TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

 1 

Pháp 

luật và 

đời 

sống 

 

Pháp luật 

và đời 

sống 

 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm pháp luật và các đặc trưng của 

pháp luật. 

- Nêu được mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. 

- Nêu được vai trò của pháp luật đối với nhà nước và 

công dân. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được các đặc trưng của pháp luật.  

- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của 

những người xung quanh theo các chuẩn mực của 

pháp luật. 
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2 

Thực 

hiện 

pháp 

luật 

 

Thực hiện 

pháp luật 

 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình 

thức thực hiện pháp luật; khái niệm vi phạm pháp 

luật, trách nhiệm pháp lý. 

- Nêu được các khái niệm vi phạm hình sự, hành 

chính, dân sự và kỷ luật và trách nhiệm pháp lý 

tương ứng từng loại vi phạm. 

Thông hiểu:  

- Phân biệt được những hình vi thực hiện đúng và 

không đúng các hình thức thực hiện pháp luật.  

- Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật. 
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3 

Công 

dân 

bình 

đẳng 

trước 

pháp 

luật 

Công dân 

bình đẳng 

trước 

pháp luật 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm công dân bình đẳng trước 

pháp luật.  

- Nêu được nội dung bình đẳng về quyền, nghĩa vụ 

và trách nhiệm pháp lý. 

Thông hiểu:  

- Phân biệt những biểu hiện trong bình đẳng về 

quyền, về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của 

công dân. 

- Phân biệt được những hình vi thực hiện đúng và 

không đúng các quy định về quyền bình đẳng của 

3 2 
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công dân trước pháp luật. 
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